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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN YÊN ĐỊNH 

TỈNH THANH HÓA 
 

Bản án số: 40/2023/HS-ST
 

Ngày 21- 6 - 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA  N NH N   N HUYỆN YÊN ĐỊNH  TỈNH THANH HÓA 
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Hữu Thắng.
 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Phạm Viết Nguyên. 

                                         2. Bà Hoàng Thị Thu. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Dung - Th     T   án nh n   n huy n 

 ên  ịnh  t nh Th nh H  .
 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n  ên   nh  Thanh Hóa tham gia 

phiên tòa: Bà Lê Thị Thúy Hằng - Kiểm sát viên.  

Trong ngày 21 tháng 6 n m 2023 tại Tr  s  T   án nh n   n huy n  ên 

 ịnh  t nh Th nh H     t    s  th m   ng  h i,
 
v  án hình sự s  th m

 
th  l  số: 

45/2023/TLST- HS ngày 29 tháng 5 n m 2023. Theo Quyết định đ   v  án r    t 

   số: 36/2023/Q XXST - HS ngày 06 tháng 6 n m 2023 đối với  á  bị  áo: 

 1. Họ và tên: Vũ Thị O; Tên gọi  há : Kh ng; Giới tính: Nữ; Sinh ngày: 

26/12/1957  tại  ã    huy n  ên  ịnh  t nh Th nh H  ; N i    trú: Th n X, xã  , 

huy n  ên  ịnh  t nh Th nh H  ; D n tộ : Kinh; T n giáo: Kh ng Quố  tị h: 

Vi t N m; Nghề nghi p: L o động tự  o; Trình độ họ  vấn: 07/10; Con  ng Vũ 

Ngọ  B1 (đã  hết);  on bà Vũ Thị B2 (đã  hết)  gi  đình    03  nh em  bị  áo là 

 on thứ 2; Chồng: Nguyễn V n P (đã  hết); C  03  on   on lớn nhất sinh n m 

1977   on Thứ 2  sinh n m 1979;  on thứ 03 (đã  hết); Tiền án  tiền sự: Kh ng. 

Tạm giữ  tạm gi m: Kh ng  

Bị  áo bị áp   ng bi n pháp ng n  hặn là  ấm đi  hỏi n i    trú từ ngày 

09/3/2023  ho đến n y. Bị  áo tại ngoại    mặt tại phiên t  . 

2. Họ và tên: Lê Anh T; Tên gọi  há : Kh ng; Giới tính: N m; Sinh ngày: 

05/10/1994, tại  ã    huy n  ên  ịnh  t nh Th nh H  ; N i    trú: Th n X, xã  , 

huy n  ên  ịnh  t nh Th nh H  ; D n tộ : Kinh; T n giáo: Kh ng; Quố  tị h: 

Vi t N m; Nghề nghi p: L o động tự  o; Trình độ họ  vấn: 07/12; Con  ng: Lê 

V n C  sinh n m 1970; Con bà: Hoàng Thị N  sinh n m 1970; Gi  đình    02  nh 
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em  bị  áo là  on thứ 2; Vợ: Lê Thị Tr ờng G  sinh n m 1999; C  03  on   on lớn 

nhất sinh n m 2018  on nhỏ nhất  sinh n m 2023; Tiền án: Kh ng. 

Tiền sự: Ngày 23/01/2022 C ng  n huy n  ên  ịnh    phạt hành  hính về 

hành vi   m hại sứ   hỏe ng ời  há   bằng hình thứ  phạt tiền 2.500.000đ. Bị  áo 

đã nộp phạt ngày 09/5/2022. 

Nh n th n: Bị  áo bị Vi n  iểm sát nh n   n huy n  ên  ịnh truy tố về tội 

“Mu  bán trái ph p  hất m  túy” quy định tại  hoản 1  iều 251 Bộ luật Hình sự 

theo Cáo trạng số 45/CT-VKS   ngày 23/5/2023. T   án nh n huy n  ên  ịnh 

đã   t    vào ngày 20/6/2023. 

Bị  áo bị bắt tạm gi m từ ngày 13/02/2023  ho đến n y. Hi n đ ng tạm gi m 

tại Nhà tạm giữ C ng  n huy n  ên  ịnh. Bị  áo    mặt tại phiên t  . 

- Người bào chữa cho bị cáo Vũ Thị O:  

Bà Nguyễn Thị Ng - Trợ giúp viên pháp l  thuộ  Trung t m trợ giúp pháp l  

Nhà n ớ  t nh Th nh H  . (C  mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Lê Huy H  sinh ngày 1952. (Vắng mặt) 

 ị   h : Th n X, xã    huy n  ên  ịnh  t nh Th nh H  . 

2. Chị Lê Thị Tr ờng G  sinh n m 1999. (C  mặt)  

 ị   h : Th n X, xã    huy n  ên  ịnh  t nh Th nh H  . 

- Người làm chứng: 

1. Bà Bùi Thị T1  sinh n m 1952. (Vắng mặt)  

 ị   h : Th n X, xã    huy n  ên  ịnh  t nh Th nh H  . 

2. Ông Bùi V n K  sinh n m 1952. (Vắng mặt) 

 ị   h : Th n N, xã L  huy n  ên  ịnh  t nh Th nh H  . 

3. Anh Trịnh Quố  H1, sinh ngày 1990. (Vắng mặt)  

 ị   h : Th n A, xã    huy n  ên  ịnh  t nh Th nh H  . 

4. Anh Nguyễn Huy M1  sinh n m 1990. (Vắng mặt) 

 ị   h : Th n I, xã Z  huy n  ên  ịnh  t nh Th nh H  . 
 

                                           NỘI  UNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài li u    trong hồ s  v  án và  iễn biến tại phiên t    nội  ung v  

án đ ợ  t m tắt nh  s u: 

Do    qu n h  biết từ tr ớ  nên vào  hoảng h n 17 giờ ngày 06/12/2022  Lê 

Anh T đến nhà Vũ Thị O để mu  bán số l   số đề. T m ng theo một mảnh giấy    

ghi  á  số đề với tiền t  ng ứng để đọ   ho bị  áo O ghi r  một mảnh giấy  ẻ   

gọi là “ á  đề”     hữ     ủ  bị  áo O đ    ho T. S u đ   bị  áo O ghi  á  số đề T 

đánh vào quyển sổ  ủ  mình để đối  hiếu s u  hi     ết quả. T  h i  á  số đề 

gồm: B   àng 139  783  265  871  807  543  614 mỗi  on 300.000đ; Cá  số đề 17  
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71  43  24 mỗi  on 100.000đ. Tổng số tiền T  h i số đề với bị  áo O là 

2.500.000đ. S u  hi tính trừ tiền ho  hồng T đ    ho bị  áo O số tiền là 

2.420.000đ.  

Về ph  ng thứ   h i  với số đề bị  áo O tính  ho  há h 80% tứ  là  há h 

 h i 10.000đ thì phải th nh toán  ho bị  áo O 8.000đ  với số l  tùy từng  há h 

 h i là O tính 23.000đ/01 điểm l  hoặ  22.500đ/01 điểm l . C n  ứ vào  ết quả  ổ 

số miền Bắ  m  th  ng hàng ngày để tính tỷ l  đ ợ  thu  giữ  bị  áo O và ng ời 

 h i. Khá h trúng đề là    số đề  h i trùng với h i số  uối  ủ  giải đặ  bi t  nếu 

trúng số đề ng ời  h i sẽ đ ợ  h  ng gấp 70 lần số tiền đã  h i. Số đề b   àng là 

số đề trùng với b  số  uối  ủ  giải đặ  bi t  nếu trúng số đề b   àng ng ời  h i sẽ 

đ ợ  h  ng gấp 350 lần số tiền đã  h i. Số l  là h i số  uối  ủ  tất  ả  á  giải từ 

giải đặ  bi t đến giải bảy   há h trúng số l  sẽ đ ợ  h  ng 80.000đ/01 điểm l . 

Lô xiên hai là trúng hai số l    há h trúng sẽ đ ợ  h  ng gấp 10 lần. L   iên b  là 

trúng b  số l    há h trúng đ ợ  h  ng gấp 40 lần. L   iên bốn là trúng bốn số l   

 há h trúng đ ợ  h  ng 100 lần. 

Quá trình ghi đề bị  áo ghi vào  á  đề  ho T số 807  Tuy nhiên   hi viết vào 

sổ thì bị  áo O lại ghi số đề b   àng 807 thành 307. Khi     ết quả  ổ số miền Bắ  

m  th  ng ngày 06/12/2022  T thấy trúng số đề b   àng là 807 đánh 300.000đ  

với số tiền trúng là 105.000.000đ. T đến nhà bị  áo O đ   “ á  đề” r   ho bị  áo O 

xem để lấy tiền trúng  nh ng lú  này bị  áo O so với số đề ghi trong sổ thì lại là số 

307. Do sợ bị T s   số trong  á  đề nên bị  áo O đã  ùng đi n thoại  h p ảnh lại 

và g i  ho một số ng ời  há  để  em     h nh s    h ng. Khi T yêu  ầu trả tiền 

trúng đề   o  h    n 2.000.000đ nên bị  áo O v y thêm  ủ   on   u là  hị Bùi Thị 

Tuyết  sinh n m 1982    ạnh nhà số tiền 8.000.000đ để trả  ho T tổng số tiền là 

10.000.000 đồng. 

 ến ngày 07/12/2022  T tiếp t   đến nhà O để đ i số tiền   n lại thì anh 

Nguyễn Hùng Ph  ng  sinh n m 1979    ạnh nhà (là  on tr i bà O) đã đến C ng 

an xã   trình báo về v  vi   trên. C ng  n  ã   đã tiếp nhận tin báo và thu giữ vật 

 hứng là 01  hiế  đi n thoại  i động nhãn hi u OPPO A15  màu   nh đen, bên 

trong gắn 02 thẻ sim với số thuê b o là 0818.390.789 và 0355.399.788  ùng 06 

giấy tờ tổng hợp số l   số đề    uối mỗi tờ     hữ      hữ viết  ủ  bị  áo Vũ Thị 

O (do bà O tự nguy n gi o nộp)  đồng thời C ng  n  ã   đã  huyển hồ s   ho    

qu n điều tr   ho C ng  n huy n  ên  ịnh điều tr  theo th m quyền. 

Quá trình điều tr  O   n tự nguy n gi o nộp tài li u và tự thú  h i nhận trong 

các ngày 20 và 21/11/2022 và các ngày 03/12/2022, 05/12/2022, O   n bán  á  số 

l   số đề  ho ng ời  h i    thể nh  s u: 
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Vào  hiều ngày 06/12/2022  ngoài bán số đề  ho T nh  nêu trên  O còn bán 

 á  số l   số đề  ho Vũ Huy H  sinh n m 1952   th n X, xã    huy n  ên  ịnh 

với số tiền là 144.000đ;  ỗ Xu n M  sinh n m 1967   th n A xã    với số tiền 

168.000đ. Cá  số l   số đề   n lại O bán  ho ng ời đi đ ờng   h ng biết là  i    

đ u. Tổng bảng đề ngày 06/12/2022 O tổng hợp đ ợ   ủ   há h  h i là 

3.859.000đ. S u  hi     ết quả  ổ số miền bắ  m  th  ng trong ngày  Lê Anh T 

trúng số đề b   àng 807 đánh 300.000đ t  ng ứng với số tiền trúng th  ng là 

105.000.000đ. Nh  vậy tổng số tiền O đánh bạ  ngày 06/12/2022 là 108.859.000đ 

và đã th nh toán số tiền trúng th  ng là 10.000.000đ 

Ngày 05/12/2022, O bán số l   số đề  ho  há h với tổng số tiền là 

3.065.000đ. Trong đ   O bán số l   số đề  ho  ỗ Xu n M  sinh n m 1967    th n 

A, xã   t  ng ứng với số tiền là 1.920.000đ   á  số l   số đề   n lại O ghi  ủ  

 há h qu  đ ờng  h ng biết là  i    đ u. S u  hi     ết quả  ổ số miền Bắ  m  

th  ng ngày trong ngày   há h trúng số l  91 đánh 5 điểm  số l  00 trúng 5 điểm  

l  56 trúng 10 điểm. Tổng số tiền l  trúng th  ng là 1.600.000đ; trúng đề 54 đánh 

40.000đ t  ng ứng đ ợ  th  ng 2.800.000đ  tổng số tiền O đánh bạ  ngày 

05/12/2022 là 7.465.000đ.  

Ngày 03/12/2022, O bán số l   số đề  ho  há h với tổng số tiền là 

2.702.000đ. Trong đ : Vũ Huy H  sinh n m 1952    th n X, xã    mu  số đề 46  

56  06  76 mỗi số 12.000đ t  ng ứng tổng số tiền là 48.000đ.  ỗ Xu n M, sinh 

n m 1967    th n  A, xã   mu   á  số đề 20  30  50  60  88 mỗi số 30.000đ  đánh 

số l  20  50 mỗi số 20 điểm   á  số l  30  26  88  03 mỗi số 10 điểm t  ng ứng 

với số tiền 1.950.000đ. Khi     ết quả  ổ số miền Bắ  m  th  ng trong ngày  Vũ 

Huy H trúng số đề 76 t  ng ứng với số tiền  th  ng 840.000đ;  ỗ Xu n M trúng 

số l  88 trúng 10 điểm; l  03 trúng 10 điểm t  ng ứng đ ợ  h  ng số tiền  

1.600.000đ; C n lại O nhận ghi  ủ   há h qu  đ ờng  h ng biết là  i    đ u. Tổng 

số tiền O đánh bạ  ngày 03/12/2022 là 5.142.000đ. 

Ngày 21/12/2022, O bán  ho  ỗ Xu n M  sinh n m 1967    th n A, xã  , 

 á  số l  78  37  73 mỗi số 5 điểm  số l  50 đánh 10 điểm; số đề 49  44 đánh mỗi 

số 33.000đ  t  ng ứng với số tiền là 641.000đ; Cá  số l   số đề   n lại là  ủ  

 há h qu  đ ờng  h ng rõ là  i với số tiền là 2.432.000đ. S u  hi     ết quả  ổ số 

miền Bắ  m  th  ng trong ngày thì  há h trúng số l  99  82 với tổng 30 điểm 

t  ng ứng với số tiền 2.400.000đ. Tổng số tiền bà O đánh bạ  ngày 21/11/2022 là 

5.473.000đ. 

Ngày 20/11/2022 O bán số l   số đề  ho  há h qu  đ ờng   h ng biết là  i    

đ u  với tổng số tiền là 3.030.000đ. S u  hi     ết quả  ổ số miền Bắ  m  th  ng 

trong ngày   há h trúng l  09 t  ng ứng 50 điểm t  ng ứng với số tiền th  ng là 
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4.000.000đ; Số đề 70 đánh 5.000đ t  ng ứng với số tiền th  ng là 350.000đ. 

Tổng số tiền O đánh bạ  ngày 20/11/2022 là 7.380.000đ. 

Tổng số tiền O mu  bán số l   số đề  ho  há h  h i trong  á  ngày  

06/12/2022, 05/12/2022  03/12/2022  21/12/2022  20/12/2022 là:134.319.000đ. 

Khá h mu  số l   số đề trong  á  ngày trên đã th nh toán  ho O.  ối với  há h 

trúng th  ng số l   số đề trong  á  ngày trên  O  ũng đã th nh toán tiền trúng 

th  ng số l   số đề  ho  há h  h i   h  riêng ngày 06/12/2022  O mới th nh toán 

tiền trúng th  ng  ho Lê Anh T số tiền là 10.000.000đ    n số tiền 95.000.000đ 

 h   th nh toán đ ợ   ho T. 

Ngoài Lê Anh T  Vũ Huy H và  ỗ Xu n M  h i số l   số đề với Vũ Thị O thì 

còn có khách qu  đ ờng nên O  h ng biết họ là  i    đ u. 

Quá điều tr   á  minh, O bán hàng tạp h     nhà ng y mặt đ ờng Quố  lộ 45 

nên th ờng    ng ời đi qu  mu  hàng   hi    ng ời hỏi ghi số l   số đề  thì O 

đồng  . M   đí h ghi số l   số đề  ho  há h để giữ lại  iếm lời   h ng  huyển  ho 

ai. 

Lời  h i  ủ   á  bị  áo và đối t ợng mu  bán số l   số đề  là phù hợp với 

nh u  phù hợp với vật  hứng thu giữ  đủ    s   á  định Vũ Thị O và Lê Anh T đã 

đánh bạ  trái ph p   ới hình thứ  mu  bán số l   số đề nh  nêu trên. 

 ối với  á  đề T đã gi o nộp  ho C ng  n  ã    quá trình làm vi   tại ph ng 

Công an xã   đã bị thất lạ    h ng rõ   đ u     qu n điều tr  đã tiến hành truy tìm 

nh ng  h   thu giữ đ ợ . 

 ối với giấy tờ T ghi  á  số đề m ng s ng nhà O ghi  s u đ  T  h ng biết để 

  đ u nên  h ng thu giữ đ ợ . 

Vũ Thị O  h i s    ng bút n ớ  và bút bi mự    nh để ghi số l   số đề  ho 

 há h nh ng hi n  h ng rõ   đ u nên  h ng thu giữ đ ợ . 

Xá  minh về điều li n tài sản  thu nhập  á  định bị  áo Vũ Thị O và Lê Anh 

T đều là l o động tự  o  h ng    thu nhập ổn định. 

Về vật chứng vụ án: Quá trình điều tr   á  bị  áo đã gi o nộp: 

Ngày 18/4/2023   hị Lê Thị Tr ờng Gi ng (là vợ  ủ  bị  áo T) đã th y mặt bị 

cáo T tự nguy n đến Chi     Thi hành án D n sự huy n  ên  ịnh nộp số tiền 

10.000.000đ; Ngày 28/4/2023  bị  áo Vũ Thị O tự nguy n đến Chi     Thi hành 

án   n sự huy n  ên  ịnh nộp số tiền 10.000.000đ  đ y là tiền mà  á  bị  áo 

phạm tội mà   . Hi n số tiền đ ng đ ợ  bảo quản tại Chi     Thi hành án D n sự 

huy n  ên  ịnh  hờ   t   . 

 ối với  hiế  đi n thoại  i động nhãn hi u OPPO A15  màu   nh  bên trong 

gắn 02 thẻ sim với số thuê b o là 0818.390.789 và 0355.399.788  quá trình điều 



6 
 

tr  đã làm rõ bà O  h ng s    ng đi n thoại vào m   đí h ghi số l   số đề nên C  

qu n điều tr  trả lại  ho bà O là phù hợp. 

Quá trình điều tr    n  hứng minh vào ngày 04/12/2022  O còn có hành vi 

đánh bạ  bằng hình thứ  ghi số l   số đề  ho  há h với số tiền 2.007.000đ; Ngày 

02/12/2022 với số tiền 2.987.000đ. Do số tiền  h ng đủ định l ợng truy  ứu trá h 

nhi m hình sự nên C  qu n điều tr  đã  huyển hồ s  đến    qu n    th m quyền 

để    l  về hành vi làm  hủ l   đề vi phạm vào điểm    hoản 5  iều 28 Nghị định 

số 144/2021/N -CP  ủ  Chính phủ ngày 31/12/2021 là đúng quy định. 

 ối với Vũ Huy H  h i số l   số đề với O nh ng  h   đủ định l ợng để truy 

 ứu trá h nhi m hình sự  đồng thời H  ũng  h      tiền án  tiền sự về tội đánh 

bạ   tổ  hứ  đánh bạ  nên C  qu n điều tr  đã  huyển tài li u đến C ng  n huy n 

 ên  ịnh    phạt vi phạm hành  hính về hành vi mu   á  số l   số đề quy định tại 

 hoản 1  iều 28 Nghị định số 144/2021/N -CP  ủ  Chính phủ ngày 31/12/2021 

là đúng quy định. 

 ối với  ỗ Xu n M  sinh n m 1967    th n A, xã    huy n  ên  ịnh    

hành vi  h i số l   số đề với O nh ng M đã  hết nên  h ng  ẻ l  về pháp luật. 

 ối với  á  đối t ợng là  há h qu  đ ờng    hành vi th m gi   h i số l   số 

đề với O vào các ngày trên, O  h i  h ng biết là  i    đ u  nên  h ng       s  để 

   l . C  qu n điều tr  sẽ tiếp t    á  minh  làm rõ  nếu    đủ   n  ứ sẽ    l  theo 

quy định  ủ  pháp luật. 

Tại bản  áo trạng số 47/CT-VKS   ngày 26/5/2023  ủ  Vi n  iểm sát nh n 

  n huy n  ên  ịnh truy tố  á  bị  áo Vũ Thị O và Lê Anh T về tội “ ánh bạ ” 

quy định tại điểm b  hoản 2  iều 321  ủ  Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa: 

- Cá  bị  áo  h i nhận toàn bộ hành vi phạm tội  ủ  mình và  in Hội đồng 

  t    giảm nhẹ hình phạt. 

-  ại  i n Vi n  iểm sát nh n   n huy n  ên  ịnh luận tội giữ nguyên quyết 

định truy tố.  ề nghị Hội đồng   t    áp   ng quy định  ủ  pháp luật để    phạt 

 á  bị  áo nh  s u: 

 p   ng điểm b  hoản 2  iều 321  điểm s  r     hoản 1   hoản 2  iều 51  

điểm g  hoản 1  iều 52   iều 17   iều 38   iều 54  iều 58 Bộ luật Hình sự.  

X  phạt Vũ Thị O từ 24 tháng tù đến 27 tháng tù. Thời hạn  hấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt gi m thi hành án. 

 p   ng điểm b  hoản 2  iều 321  điểm s  hoản 1   hoản 2  iều 51   iều 

17   iều 38   iều 58 Bộ luật Hình sự.  

X  phạt Lê Anh T từ  36 tháng tù đến 39 tháng tù. Thời hạn  hấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày13/02/2023. 
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Về    l  vật  hứng:  p   ng điểm b  hoản 1  iều 47 Bộ luật Hình sự;  iểm 

b  hoản 2  iều 106 Bộ luật Tố t ng hình sự.  

Truy thu số tiền bị  áo O đánh bạ  là: 110.729.000đ đ ợ  trừ đi số tiền 

10.000.000đ bị  áo O đã nộp tại Chi     Thi hành án   n sự huy n  ên  ịnh  theo 

biên l i thu tiền số AA/2021/0001757 ngày 28/4/2023. Vì vậy bị  áo O   n phải 

nộp 100.729.000đ 

Truy thu số tiền bị  áo T đánh bạ  là: 10.000.000đ đ ợ  trừ đi số tiền 

10.000.000đ bị  áo T đã nộp tại Chi     Thi hành án   n sự huy n  ên  ịnh  theo 

biên l i thu tiền số AA/2021/0001753 ngày 18/4/2023.  

Truy thu  ủ   ng Vũ Huy H 840.000đ. 

 ối với số tiền thắng bạ  vào ngày 5/12/2022  21/11/2022  20/11/2022  ủ  

những  há h qu  đ  ng  h ng biết là  i và   đ u nên  h ng       s  để truy thu.  

 ối với số tiền thắng bạ   ủ   ỗ Xu n M  sinh n m 1967    th n A, xã  , 

huy n  ên  ịnh phải truy thu nh ng  ng M đã  hết nên  h ng truy thu số tiền 

này. 

Về án phí: Thự  hi n theo quy định  ủ  pháp luật.  

Người bào chữa cho bị cáo Vũ Thị O trình bầy lời bào chữa: Về tội   nh 

VKS truy tố là đúng tội nên  h ng       iến.  ề nghị H XX:  p   ng điểm b 

 hoản 2  iều 321  điểm s  r     hoản 1   hoản 2  iều 51  điểm g  hoản 1  iều 52  

 iều 17   iều 38   iều 54  iều 58 Bộ luật Hình sự.  ề nghị mứ  hình phạt từ 18 

tháng đến 24 tháng tù. Kh ng áp   ng hình phạt bổ sung và miễn án phí HSST 

 ho bị  áo. 
 

                             NH N ĐỊNH CỦA HỘI Đ NG X T X : 
 

Trên    s  nội  ung v  án    n  ứ vào  á  tài li u trong hồ s  v  án đã đ ợ  

tr nh t ng tại phiên t    Hội đồng   t    nhận định nh  s u: 

[1] Nhận định về hành vi  quyết định tố t ng:  

Quá trình điều tr  và tại phiên t   các bị  áo  h ng       iến hoặ   hiếu nại 

về hành vi  ủ  ng ời tiến hành tố t ng và quyết định  ủ  C  qu n tiến hành tố 

t ng. Nh  vậy  hành vi  ủ   iều tr  viên  quyết định tố t ng  ủ  C  qu n điều tr  

Công an huy n  ên  ịnh, hành vi  ủ  Kiểm sát viên  quyết định tố t ng  ủ  Vi n 

 iểm sát nh n   n huy n  ên  ịnh  trong quá trình điều tr   truy tố đã thự  hi n 

đúng về th m quyền  trình tự  thủ t  , theo quy định  ủ  Bộ luật tố t ng hình sự.  

[2] Nhận định về hành vi phạm tội  ủ  bị  áo và quyết định truy tố:  

Tại phiên t    á  bị  áo  h i nhận: Xuất phát từ động    v  lợi  nên vào  á  

ngày 20 và 21/11/2022; ngày 03/12  05/12 và ngày 06/12/2023  Vũ Thị O có hành 

vi nhận bán số l   số đề  ho  há h với tổng số tiền đánh bạ  là 134.319.000đ tại 
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nhà riêng  ủ  O   th n X, xã  , huy n  ên  ịnh. Trong đ   ngày 20/11/2022 với 

số tiền là 7.380.000đ; Ngày 21/11/2022 với số tiền là 5.473.000đ; Ngày 

03/12/2022 với số tiền là 5.142.000đ; Ngày 05/12/2022 với số tiền là 7.465.000đ; 

Ngày 06/12/2022 với số tiền là 108.859.000đ. Lê Anh T đã    hành vi mu  số l   

số đề  ủ  bị  áo Vũ Thị O vào ngày 06/12/2023 với tổng số tiền là 107.500.000đ.  

Lời  h i nhận tội  ủ   á  bị  áo tại phiên t   hoàn toàn phù hợp với lời khai 

 ủ   á  bị  áo tại    qu n điều tr   phù hợp với lời  h i  ủ  ng ời    quyền lợi  

nghĩ  v  liên qu n  ng ời làm  hứng  vật  hứng thu giữ và  á  tài li u   hứng  ứ 

 há  đã thu thập đ ợ  trong hồ s  v  án. Nh  vậy  đủ    s   hứng minh  á  bị  áo 

Vũ Thị O, Lê Anh T phạm tội đánh bạ   qui định tại điểm b  hoản 2  iều 321 Bộ 

luật Hình sự. Nh  vậy  tội   nh đánh bạ  đã  hính thứ  đ ợ  thành lập đối với  á  

bị  áo.  

Vi n  iểm sát nh n   n huy n  ên  ịnh truy tố  á  bị  áo  áo Vũ Thị O, Lê 

Anh T phạm tội đánh bạ  theo điểm b  hoản 2  iều 321 Bộ luật Hình sự là đúng 

ng ời  đúng tội  đúng pháp luật.  

 [3]  ánh giá tính  hất  ủ  v  án và qu n h  pháp luật   m phạm:  

Tính  hất  ủ  v  án là nghiêm trọng. Hành vi đánh bạ  là sự sát phạt nh u về 

tài chính  ủ  mỗi  á nh n. Hành vi này ảnh h  ng trự  tiếp đến  inh tế và đời 

sống gi  đình  á  bị  áo    m phạm nếp sống v n minh  làm mất trật tự trị  n. 

Hành vi đánh bạ  là t  nạn  ã hội  là nguồn gố  nảy sinh  á  hành vi vi phạm pháp 

luật  há . Vì vậy   ần phải    l  nghiêm để trừng trị  giáo      á  bị  áo tr  thành 

  ng   n tốt và r n đe  ph ng ngừ   hung. 

[4]  ánh giá về v i tr   ủ   á  bị  áo: 

  y là v  án hình sự đánh bạ  nghiêm trọng     tính  hất đồng phạm giản 

đ n  o Vũ Thị O và Lê Anh T cùng nhau thự  hi n. Trong v  án này bị  áo Vũ 

Thị O đánh bạ  với nhiều ng ời  nhiều lần  nên giữ v i tr  số 1 trong v  án  Lê 

Anh T  h  th m gi  một lần nên giữ v i tr  số 2 trong v  án.  

[5] Nhận định  á  tình tiết t ng nặng  giảm nhẹ và hình phạt: 

Về tình tiết t ng nặng: Bị  áo T  h ng    tình tiết t ng nặng trá h nhi m hình 

sự. Bị  áo O phải  hịu 01 tình tiết t ng nặng là “Phạm tội 02 lần tr  lên” qui định 

tại điểm g  hoản 1  iều 52 Bộ luật hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tr  và tại phiên t    á  bị  áo đã 

thành  h n  h i báo và tự nguy n gi o nộp một phần số tiền  o phạm tội mà     

nên đ ợ  h  ng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s  hoản 1 và  hoản 2  iều 

51 Bộ luật hình sự. Bị  áo O đã    thời gi n th m gi   hiến tr nh bảo v  Tổ quố  

nên đ ợ  h  ng thêm tình tiết giảm nhẹ Ng ời phạm tội là ng ời      ng với 

 á h mạng theo điểm    iều 51 Bộ luật Hình sự; Trong quá trình điều tr  đã tự 
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nguy n gi o nộp tài li u và “tự thú” về hành vi đánh bạ   ủ  mình vào  á  ngày 

20 và ngày 21/11/2022  ngày 03 và ngày 05/12/2022 nên đ ợ  h  ng thêm tình 

tiết giảm nhẹ quy định tại điểm r  hoản 1  iều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài r   bố bị 

 áo là ng ời      ng với  á h mạng nên bị  áo đ ợ  h  ng thêm tình tiết giảm 

nhẹ quy định tại  hoản 2  iều 51 Bộ luật hình sự 

[6] Về hình phạt: 

C n  ứ vào tính  hất  ủ  v  án   á  tình tiết và vị trí v i tr   ủ  từng bị  áo 

để  á thể h   hình phạt H XX   t thấy: 

Cá  bị  áo phạm tội nghiêm trọng  số tiền đánh bạ  lớn  bị  áo O phạm tội 

nhiều lần  bị  áo T có nh n th n  ấu. Vì vậy   ần phải áp   ng hình phạt nghiêm 

 hắ  là hình phạt tù    thời hạn     nh  vậy mới đủ điều  i n để  ải tạo  giáo     

 á  bị  áo thành   ng   n tốt  ho  ã hội và để đảm bảo tính r n đe  ph ng ngừ  

chung.  

 ối với bị  áo O phạm tội nhiều lần  nh ng nh n th n tốt   h      tiền án tiền 

sự  là ng ời   o tuổi nhiều b nh trọng     03 tình tiết giảm nhẹ tại  hoản 1  01 tình 

tiết giảm nhẹ tại  hoản 2. Vì vậy  ần áp   ng điều 54 để   t      ới  hung hình 

phạt. Bị  áo là ng ời   o tuổi  là ng ời      ng với n ớ   tự thú về hành vi phạm 

tội nên  hi l ợng hình  ần đặ  bi t  ho n hồng  ho bị  áo. Tạo điều  i n  ho bị  áo 

sớm  ải tạo để tr  về với  on  háu.  

 ối với bị  áo T    nh n th n  ấu nh ng thành  h n  h i báo nên  hi l ợng 

hình  ũng   t giảm  ho bị  áo một phần hình phạt. Thời gi n tạm giữ  tạm gi m 

 ủ  bị  áo sẽ đ ợ  trừ vào thời gi n  hấp hành hình phạt.  

Hình phạt bổ sung: Bị  áo O là ng ời   o tuổi  bị  áo T  h ng    tài sản thu 

nhập nên  h ng áp   ng hình phạt bổ sung đối với  á  bị  áo. 

 [7] Về vật  hứng:  

Số tiền bị  áo ghi đề và trúng đề đã th nh toán  ho ng ời  h i   n lại 

110.729.000đ  đ y là số tiền thu lợi bất  hính  ần tị h thu sung quỹ Nhà n ớ . Bị 

cáo O đã nộp 10.000.000đ tại Chi     Thi hành án   n sự huy n  ên  ịnh, theo 

biên l i thu tiền số AA/2021/0001757 ngày 28/4/2023. Vì vậy bị  áo O   n phải 

nộp 100.729.000đ. 

Truy thu số tiền bị  áo T đánh bạ  là: 10.000.000đ đ ợ  trừ đi số tiền 

10.000.000đ bị  áo T đã nộp tại Chi     Thi hành án   n sự huy n  ên  ịnh, theo 

biên l i thu tiền số AA/2021/0001753 ngày 18/4/2023.  

Truy thu  ủ   ng Vũ Huy H 840.000đ. 

 ối với số tiền thắng bạ  vào ngày 5/12/2022  21/11/2022  20/11/2022  ủ  

những  há h qu  đ  ng  h ng biết là  i và   đ u nên  h ng       s  để truy thu.  
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 ối với số tiền thắng bạ   ủ   ỗ Xu n M  sinh n m 1967    th n A, xã  , 

huy n  ên  ịnh phải truy thu nh ng  ng M đã  hết nên  h ng truy thu số tiền 

này. 

 [7] Về án phí: Cá  bị  áo    tội nên phải  hịu tiền án phí hình sự s  th m. 

Tuy nhiên bị  áo O là ng ời   o tuổi    n  ứ điểm đ  hoản 1  iều 12 Nghị quyết 

số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n Th ờng v  Quố  hội về án phí  

miễn án phí hình sự s  th m  ho bị  áo. 

[8] Cá  vấn đề    liên qu n trong v  án:  

Quá trình điều tr    n  hứng minh vào ngày 04/12/2022  O còn có hành vi 

đánh bạ  bằng hình thứ  ghi số l   số đề  ho  há h với số tiền 2.007.000đ; ngày 

02/12/2022 với số tiền 2.987.000đ. Do số tiền  h ng đủ định l ợng truy  ứu trá h 

nhi m hình sự nên C  qu n điều tr  đã  huyển hồ s  đến    qu n    th m quyền 

để    l  về hành vi làm  hủ l   đề vi phạm vào điểm    hoản 5  iều 28 Nghị định 

số 144/2021/N -CP  ủ  Chính phủ ngày 31/12/2021 là đúng quy định. 

 ối với Vũ Huy H  h i số l   số đề với O nh ng  h   đủ định l ợng để truy 

 ứu trá h nhi m hình sự  đồng thời H  ũng  h      tiền án  tiền sự về tội đánh 

bạ   tổ  hứ  đánh bạ  nên C  qu n điều tr  đã  huyển tài li u đến C ng  n huy n 

 ên  ịnh    phạt vi phạm hành  hính về hành vi mu   á  số l   số đề quy định tại 

 hoản 1  iều 28 Nghị định số 144/2021/N -CP  ủ  Chính phủ ngày 31/12/2021 

là đúng quy định. 

 ối với  ỗ Xu n M  sinh n m 1967    th n A, xã    huy n  ên  ịnh    

hành vi  h i số l   số đề với O nh ng M đã  hết nên  h ng    l  về pháp luật. 

 ối với  á  đối t ợng là  há h qu  đ ờng    hành vi th m gi   h i số l   số 

đề với O vào các ngày trên, O  h i  h ng biết là  i    đ u  nên  h ng       s  để 

   l . C  qu n điều tr  sẽ tiếp t    á  minh  làm rõ  nếu    đủ   n  ứ sẽ    l  theo 

quy định  ủ  pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
 

1 C n  ứ điểm b  hoản 2  iều 321 Bộ luật Hình sự  tuyên bố  á  bị  áo Vũ 

Thị O và Lê Anh T phạm tội “ ánh bạ ”. 

2.  p   ng điểm b  hoản 2  iều 321  điểm s  r     hoản 1   hoản 2  iều 51  

điểm g  hoản 1  iều 52   iều 38   iều 54   iều 58 Bộ luật Hình sự. 

X  phạt Vũ Thị O 20 (h i m  i) tháng tù. Thời hạn  hấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt thi hành án. 

3.  p   ng  hoản điểm b  hoản 2  iều 321  điểm s  hoản 1  iều 51   iều 

38,  iều 58 Bộ luật Hình sự. 
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X  phạt Lê Anh T 36 (b  m  i sáu) tháng tù. Thời hạn  hấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày 13/02/2023. 

Kh ng áp   ng hình phạt bổ sung đối với  á  bị  áo. 

- X  l  vật  hứng: C n  ứ điểm b  hoản 2  iều 106 Bộ luật Tố t ng hình sự  

Truy thu  ủ  bị  áo Vũ Thị O số tiền đánh bạ  là: 110.729.000đ đ ợ  trừ đi 

số tiền 10.000.000đ bị  áo O đã nộp tại Chi     Thi hành án   n sự huy n  ên 

 ịnh  theo biên l i thu tiền số AA/2021/0001757 ngày 28/4/2023. Vì vậy bị  áo O 

  n phải nộp 100.729.000đ. 

Truy thu  ủ  bị  áo Lê Anh T số tiền đánh bạ  là 10.000.000đ đ ợ  trừ đi số 

tiền 10.000.000đ bị  áo T đã nộp tại Chi     Thi hành án   n sự huy n  ên  ịnh  

theo biên l i thu tiền số AA/2021/0001753 ngày 18/4/2023.  

Truy thu  ủ   ng Vũ Huy H 840.000đ. 

- Về án phí: C n  ứ vào  hoản 2  iều 136 Bộ luật TTHS;  iểm đ  hoản 1 

 iều 12   iều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n 

Th ờng v  Quố  hội về án phí. Buộ  bị  áo Lê Anh T phải nộp 200.000 đồng tiền 

án phí hình sự s  th m. Miễn tiền án phí hình sự s  th m  ho bị  áo Vũ Thị O 

- Quyền  háng  áo:  p   ng  hoản 1  iều 331   iều 333 Bộ luật Tố t ng 

hình sự. Tuyên quyền  háng  áo bản án  ho  á  bị  áo và ng ời    quyền lợi 

nghĩ  v  liên qu n trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án s  th m.  ối với  

ng ời    quyền lợi nghĩ  v  liên qu n vắng mặt     quyền  háng  áo phần bản án 

liên qu n đến quyền lợi  nghĩ  v   ủ  mình trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày 

nhận đ ợ  bản án  hoặ  ngày bản án đ ợ  niêm yết   ng  h i. 

Nơi nhận: 

- TAND t nh Th nh Hoá; 

- VKSND t nh Th nh H  ; 

- VKSND huy n  ên  ịnh; 

- C ng  n huy n  ên  ịnh; 

- Chi     THADS  ên  ịnh;  

- Ng ời    quyền lợi  nghĩ  v  liên qu n; 

-  Cá  bị  áo và L u hồ s .  

TM. HỘI Đ NG X T X  SƠ THẨM 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

      Phạm Hữu Thắng 

 

 

 


